
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 02-QT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_KD02 – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không 

được công 

nhận 

Ghi chú 

1 DH71802517 Nguyễn Hoàng Ân Không nộp hồ  sơ 

2 DH71801449 Nguyễn Trần Gia Bảo 15    

3 DH71800509 Nguyễn Lương Chí Bình 15    

4 DH71800364 Trần Thanh Bình 
Không nộp hồ sơ 

5 DH71800721 Nguyễn Thị Vân Cẩm 

6 DH71803104 Đặng Thị Mỹ Chinh   

Huỷ kết 

quả CTXH 

thực hiện 

tại P.4, Q.5 

 

7 DH71803459 Phan Thanh Cường   

Huỷ kết 

quả CTXH 

thực hiện 

tại P.4, Q.5 

 

8 DH71803270 Phạm Thanh Duy 16    

9 DH71803067 Trần Tứ Đăng 67  

- 25 ngày từ 

ngày 

06/09/2021 

đến 

30/09/2021 

nằm ngoài 

thời gian 

tổng hợp. 

- 86 ngày 

trùng thời 

gian thực 

hiện 

 

 

10 DH71803717 Nguyễn Thị Bích Hằng 15    

11 DH71800329 Phạm Thị Thanh Huyền Không nộp hồ sơ 

12 DH71804028 Nguyễn Thị Thùy Loan 36.5    

13 DH71802891 Lý Khánh Long Không nộp hồ sơ 

14 DH71803561 Nguyễn Văn Luân   

Huỷ kết 

quả CTXH 

thực hiện 

tại P.4, Q.5 

 

15 DH71803179 Mai Duy Mạnh 
Không nộp hồ sơ 

16 DH71801389 Lê Minh Mẫn 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không 

được công 

nhận 

Ghi chú 

17 DH71801547 Nguyễn Thị Thanh Ngân 
Không nộp hồ sơ 

18 DH71801658 Trần Thị Bích Ngọc 

19 DH71803460 Cao Trọng Nhân 16    

20 DH71803547 Thương Văn Phát 16    

21 DH71804093 Nông Vĩnh Phong 
Không nộp hồ sơ 

22 DH71803517 Tạ Thị Bích Phượng 

23 DH71803613 Mao Thục Quân 15    

24 DH71800989 Cao Thái Quý Không nộp hồ sơ 

25 DH71803560 Phạm Mạnh Phương Quyên 16    

26 DH71800570 Trương Tiến Sang 

Không nộp hồ sơ 

27 DH71803244 Nguyễn Minh Sơn 

28 DH71800520 Diệp Sương Sương 

29 DH71800976 Lư Tuấn Tài 

30 DH71800639 Nguyễn Duy Thái 

31 DH71803335 Đặng Thị Minh Thư 

32 DH71801678 Bùi Thị Thùy Trang 

33 DH71803254 Phạm Thị Mỹ Trang 20    

34 DH71802717 Vũ Ngọc Tuấn 

Không nộp hồ sơ 35 DH71803106 Lê Diệp Thanh Tùng 

36 DH71806464 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 

37 DH71800187 Lương Gia Vinh 15    

38 DH71803462 Lê Hồng Vũ 
Không nộp hồ sơ 

39 DH71804119 Hà Thị ý 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


